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PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐOÀI

DANH SÁCH THU TIỀN
Đợt 1 tháng 01/2025 - Lớp: B 1
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1
NAN011900
564

Trần Thị Bảo An  100.000  100.500 13  260.000 13  115.830  576.330  576.330

2
NAN011900
565

Nguyễn Ngọc Trâm An  100.000  100.500 13  260.000 13  115.830  576.330  576.330

3
NAN011900
566

Nguyễn Thị Quỳnh Anh  100.000  100.500 11  220.000 11  78.408  498.908  498.908

4
NAN011900
567

Trần Thị Diệu Anh  100.000  100.500 7  140.000 7  62.370  402.870  402.870

5
NAN011900
568

Hồ Trọng Bách  100.000  100.500 10  200.000 10  71.280  471.780  471.780

6
NAN011900
569

Nguyễn Minh Đức  100.000  100.500 10  200.000  400.500  400.500

7
NAN011900
570

Nguyễn Hữu Giang  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

8
NAN011900
571

Nguyễn Hương Giang  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

9
NAN011900
572

Võ Công Hưng  100.000  100.500 12  240.000 12  85.536  526.036  526.036

10
NAN011900
573

Nguyễn Văn Gia Hưng  100.000  100.500 11  220.000 13  92.664  513.164  513.164

11
NAN011900
574

Nguyễn Văn Phúc Hưng  100.000  100.500 12  240.000 13  92.664  533.164  533.164

12
NAN011900
575

Nguyễn Đức Gia Kiệt  100.000  100.500 12  240.000 12  85.536  526.036  526.036

13
NAN011900
576

Nguyễn Thúy Nga  100.000  100.500 12  240.000 12  85.536  526.036  526.036

14
NAN011900
577

Nguyễn Thị An Nhiên  100.000  100.500 11  220.000 11  78.408  498.908  498.908

15
NAN011900
578

Nguyễn Hồng Nhung  100.000  100.500 11  220.000 11  78.408  498.908  498.908

16
NAN011900
579

Nguyễn Tấn Phát  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164
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17
NAN011900
580

Nguyễn Đình Minh Phát  100.000  100.500 13  260.000 13  115.830  576.330  576.330

18
NAN011900
581

Trần Tuấn Phát  100.000  100.500 12  240.000 12  85.536  526.036  526.036

19
NAN011900
582

Nguyễn Quỳnh Vĩnh Phát  100.000  100.500 11  220.000 13  92.664  513.164  513.164

20
NAN011900
583

Trương Đình Phong  100.000  100.500 11  220.000 11  78.408  498.908  498.908

21
NAN011900
584

Nguyễn Doãn Phước  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

22
NAN011900
585

Nguyễn Đình Quân  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

23
NAN011900
586

Nguyễn Xuân Quang  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

24
NAN011900
587

Nguyễn Hữu Quốc  100.000  100.500 6  120.000 11  98.010  418.510  418.510

25
NAN011900
588

Nguyễn Văn Quyết  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

26
NAN011900
589

Nguyễn Hữu Sinh  100.000  100.500 12  240.000 12  106.920  547.420  547.420

27
NAN011900
590

Nguyễn Đức Tài  100.000  100.500 12  240.000 12  85.536  526.036  526.036

28
NAN011900
591

Nguyễn Thị Phương Thảo  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

29
NAN011900
592

Nguyễn Doãn Thịnh  100.000  100.500 10  200.000 10  71.280  471.780  471.780

30
NAN011900
593

Chu Thị Thùy Trang  100.000  100.500 11  220.000 11  78.408  498.908  498.908

31
NAN011900
594

Nguyễn Quang Vinh  100.000  100.500 11  220.000 4  28.512  449.012  449.012

32
NAN011900
595

Lê Anh Vũ  100.000  100.500 11  220.000 11  78.408  498.908  498.908

Tổng cộng  3.200.000  3.216.000 369  7.380.000 362  2.703.294  16.499.294  16.499.294

Bằng chữ:
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............, Ngày .... tháng .... năm ........

Ban Giám Hiệu Người lập biểu


